
PHỤC LỤC 01
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THANH TRA TẠI UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG

TT Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng Tổng mức đầu tư Tiến độ thực hiện dự

án

Các đơn vị tham thực hiện dự án
(đơn vị tư vấn, các  nhà thầu xây lắp, cung cấp

thiết bị)

1 Cầu tràn thôn Năng Nhỏ, xã Đăk Sao Ban QLDA ĐTXD huyện Xã Đăk Sao 3.938,000 20/6/2022-07/11/2022 Công ty TNHH Đông Anh 

2 Thủy lợi Đăk Né 3, xã Đăk Sao Ban QLDA ĐTXD huyện Xã Đăk Sao 1.101,000 12/8/2022-09/10/2022 Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh

3 Trường Mầm non xã Đăk Hà; hạng mục: cải tạo nhà học 03
phòng và các hạng mục phụ trợ Ban QLDA ĐTXD huyện Xã Đăk Hà 978,000 17/11/2022-

31/12/2022 Công ty TNHH MTV Trường Hà Kon Tum

4 Trường THCS BT DTTS Tu Mơ Rông; Hạng mục: Xây mới nhà
vệ sinh 08 phòng, giếng khoan và các hạng mục phụ trợ khác Ban QLDA ĐTXD huyện Xã Đăk Hà 1.530,000 11/10/2022-

07/02/2023
LD Công ty TNHH MTV Trường Hà Kon Tum

và công ty TNHH Lộc Tiến

5 Trường PTDTBT TH xã Đăk Na; Hạng mục: Xây mới nhà vệ
sinh 04 phòng (02 khu). Ban QLDA ĐTXD huyện Xã Đăk Na 765,000 19/9/2022-17/01/2023 Công ty TNHH Quốc Hùng

6 Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông Ban QLDA ĐTXD huyện Xã Đăk Rơ Ông 3.876,000 22/9/2022-07/3/2023 Công ty TNHH Nhật An Bảo

7 Nâng cấp đường giao thông thôn Năng Lớn 1, xã Đăk Sao Ban QLDA ĐTXD huyện Xã Đăk Sao 4.500,000 05/10/2022-03/4/2023 Công ty TNHH MTV Hoàng Hải Kon Tum

8 Gia cố các hạng mục xung yếu; Bố trí điện chiếu sáng các thôn
trên địa bàn xã Đăk Na Ban QLDA ĐTXD huyện Xã Đăk Na 1.870,000 22/9/2022-29/12/2022 Công ty TNHH MTV Đồng Lợi Kon Tum

9 Đường liên thôn từ thôn Tu Cấp vào thôn Đăk Ka - Văn Sang -
Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông Ban QLDA ĐTXD huyện Xã Tu Mơ Rông 4.510,000 27/9/2022-26/3/2023 Công ty TNHH Nhật An Bảo

10 Gia cố các hạng mục xung yếu trên tuyến đường vào và đường
nội bộ khu tái định cư thôn Tu Thó, xã Tê Xăng Ban QLDA ĐTXD huyện Xã Tê Xăng 3.850,000 07/10/2022-

30/12/2022 Công ty TNHH Đồng Tâm

11 Sửa chữa đường vào khu tái định cư thôn Long Tro, Ba Khen, xã
Văn Xuôi Ban QLDA ĐTXD huyện Xã Văn Xuôi 2.420,000 29/9/2022-28/3/2023 Liên doanh công ty Trường Hà và công ty

TNHH Lộc Tiến

12 Khu văn hóa thể thao xã Ngọk Lây Ban QLDA ĐTXD huyện Xã Ngọk Lây 2.300,000 11/10/2022-29/4/2023 Công Ty TNHH MTV Trường Hà Kon Tum

13 Nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Hà (hạng mục nhánh nhỏ) Ban QLDA ĐTXD huyện Xã Đăk Hà 1.210,000 23/9/2022-22/3/2023 Xí nghiệp xây dựng tư doanh Hòa Bình

14 Xây nhà làm việc BCH Quân sự xã Đăk Rơ Ông UBND xã Đăk Rơ Ông Xã Đăk Rơ Ông

1.200,000

12/9/2022-12/11/2022

Công ty TNHH Viết Sáng Kon Tum;
Công ty TNHH MTV Đạt Thành Kon Tum;
Công ty TNHH MTV Hoàng Hải Kon Tum;

Xí nghiệp XD Tư Doanh Hòa Bình

15 Giếng đào (NSH) thôn La Giông UBND xã Đăk Rơ Ông Xã Đăk Rơ Ông

594,000

27/9/2022-26/11/2022

Công ty TNHH Viết Sáng Kon Tum;
Công ty TNHH TV&XD Hải Phong;

 Công ty TNHH TV&XD
Tân Thành Kon Tum;

Công ty TNHH Dũng Thành Danh
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16

Nâng cấp, sửa chữa đường nội thôn Kon Hia 1

UBND xã Đăk Rơ Ông Xã Đăk Rơ Ông 720,000 27/9/2022-26/11/2022

Công ty TNHH Huynh Đệ Kon Tum;
Công ty TNHH Viết Sáng Kon Tum;

 Công ty TNHH TV&XD
Tân Thành Kon Tum;

Công ty TNHH Dũng Thành Danh

17

Nâng cấp, sửa chữa đường đi KSX thôn Kon Hia 1
(đoạn nhà ông A Đik)

UBND xã Đăk Rơ Ông Xã Đăk Rơ Ông 934,000 22/9/2022-21/11/2022

Công ty TNHH Huynh Đệ Kon Tum;
Công ty TNHH Viết Sáng Kon Tum;

Công ty TNHH TV&XD
Tân Thành Kon Tum;
Công ty TNHH MTV
Hoàng Hải Kon Tum

18

Nhà rông thôn Đăk Plò (NRVH)

UBND xã Đăk Rơ Ông Xã Đăk Rơ Ông 120,000 21/11/2022-
20/12/2022 Cộng đồng dân cư thôn Đăk Plò

19

Nhà rông thôn La Giông (NRVH)

UBND xã Đăk Rơ Ông Xã Đăk Rơ Ông 120,000 21/11/2022-20/12/202 Cộng đồng dân cư thôn La Giông

20 KCH kênh mương Thủy lợi Đăk Vin 1 (Mô Bành) UBND xã Đăk Rơ Ông Xã Đăk Rơ Ông 480,000 11/11/2022-
20/12/2022 Cộng đồng dân cư thôn Mô Bành

21 Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây
trồng ứng dụng công nghệ cao xã Đăk Na UBND xã Đăk Na xã Đăk Na 1.265,000 23/9/2022-21/12/2022

Công ty TNHH MTV Huỵnh Đạt

22
Nâng cấp sửa chữa đường liên thôn Mô Za – Lộc Bông,
xã Ngọk Lây (Đoạn từ ngã ba đi Mô Za đến Lộc Bông)

UBND xã Ngọk Lây xã Ngọk Lây 1.050,000 05/02/2023-05/4/2023

Công ty TNHH MTV Hoàng Hải
Kon Tum; Công ty TNHH MTV Việt
Hưng Gia Lai; Công ty TNHH Tân Nhật
Dương Kon Tum;Công Ty TNHH Ân
Hữu

23
Sửa chữa, nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Mô Za
( Toàn tuyến 2km) UBND xã Ngọk Lây xã Ngọk Lây 1.800,000 01/02/2023-15/3/2023 Cộng đồng dân cư thôn Mô Za

24 Đường nội thôn Ba Khen (Nhánh 2 đoạn nối tiếp) UBND xã Văn Xuôi Xã Văn Xuôi 200,000 Đã hoàn thành Ban QL TH CTMTQG xã Văn Xuôi

25 Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Đăk Văn 1
(đoạn nối tiếp) UBND xã Văn Xuôi Xã Văn Xuôi 300,000 10/4/2023-24/5/2023 Ban QL TH CTMTQG xã Văn Xuôi

26 Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Đăk
Nghên thôn Long Tro UBND xã Văn Xuôi Xã Văn Xuôi 600,000 17/4/2023-16/6/2023 Ban QL TH CTMTQG xã Văn Xuôi

27 Đường đi khu sản xuất Đăk Tơ Lá (giai đoạn 2), xã Ngọk Yêu UBND xã Ngọk Yêu Xã Ngọk Yêu 720,000 Đã hoàn thành Tổ đội Dân phòng thôn Ngọc Đo

TT Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng Tổng mức đầu tư Tiến độ thực hiện dự

án

Các đơn vị tham thực hiện dự án
(đơn vị tư vấn, các  nhà thầu xây lắp, cung cấp

thiết bị)
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28 Đường đi khu sản xuất Chang Hai thôn Long Láy 1 UBND xã Ngọk Yêu Xã Ngọk Yêu 600,000 Đã hoàn thành Tổ đội Dân phòng thôn Ngọc Đo

29 Nâng cấp, sữa chữa đoạn đường từ UBND xã qua
thôn Chung Tam đến thôn Pu Tá UBND xã Măng Ri Xã Măng Ri 880,000 01/8/2022-30/12/2022

Xí nghiệp XD Tư Doanh Hòa Bình;
Công ty TNHH MTV Hiếu Đạt; Công ty TNHH

Tân Nhật Dương Kon Tum; Công ty TNHH
Viết Sáng Kon Tum

TT Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng Tổng mức đầu tư Tiến độ thực hiện dự

án

Các đơn vị tham thực hiện dự án
(đơn vị tư vấn, các  nhà thầu xây lắp, cung cấp

thiết bị)
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